Mẫu số 3
(Ban hành kèm theo Quy chế đảm bảo an ninh, an toàn Căn cứ quân sự Cam Ranh ban hành kèm theo Quyết định số 44/2015/QĐ-TTg ngày22/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ)

	
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Socialist Republic of Viet Nam
Independence-Freedom-Happiness


BẢN KHAI TÀU ĐẾN
SHIP ARRIVAL DECLARATION
	Tên và loại tàu 
Name and type of ship
	Cảng đến Port of arrival
	Thời gian đến Time of arrival

	Số IMO:
IMO number:
	
	

	Hô hiệu: 
Call sign
	
	

	Quốc tịch tàu
 Flag State of ship
	Tên thuyền trưởng Name of master
	Cảng rời cuối cùng /cảng đích:
Last post of call/post of destination

	Giấy chứng nhận đăng ký (Số, ngày cấp, cảng) Certificate of registry (Number, date of issue, and port)
	Tên và địa chỉ của chủ tàu:
Name and address of the shipowners

	Chiều dài lớn nhất 
LOA
	Chiều rộng
 Breadth
	Chiều cao tĩnh không Clearance height
	Mớn nước thực tế Shown draft

	Tổng dung tích
 GT
	Trọng tải toàn phần DWT
	Đại lý của chủ tàu tại Việt Nam (nếu có) 
Name of the shipowncrs agents in Vietnam(if any)

	Mục đích đến cảng 
Purpose of call

	Số lượng và loại hàng hóa vận chuyển trên tàu
 Quantily and type of cargoes on board

	Đề nghị tiếp nhận nhiên liệu, lương thực, thực phẩm 
Request for supply of fuel or and food
	Đề nghị khác
 Additional request

	Số thuyền viên (gồm cả thuyền trưởng): 
Number of crew (incl Master
	Số hành khách 
Number of passengers
	Ghi chú 
Remarks

	Những người khác trên tàu 
Other persons on board
	



, ngày
 tháng
 năm 20....
   Date

THUYỀN TRƯƠNG (HOẶC ĐẠI LÝ)
Master (or authorized agent)      
.




